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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/6/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6989
	Lê Văn Hùng
	Phú Định

	2 
	6990
	Nguyễn quốc Sỹ
	Gia Ninh

	3 
	6991
	Hoàng Văn Thành
	Đức Trạch

	4 
	6992
	Nguyễn Thị Hồng
	Quảng Long

	5 
	6993
	Hoàng Minh hiếu
	Đức Trạch

	6 
	6994
	Mai Văn Hiếu
	Hải Ninh

	7 
	6995
	Hồ Đăng Thuận
	Đức  Trạch

	8 
	6996
	Lê Hữu Tuấn
	Vạn Trạch

	9 
	6997
	Nguyễn thị Hằng
	Phú THủy

	10 
	6998
	Trần Ngọc Sanh
	Hiền Ninh

	11 
	6999
	Nguyễn Văn Hạnh
	Hưng Trạch

	12 
	7000
	Trần Công Thành
	Thanh Trạch

	13 
	7001
	Lê Minh Tuấn
	Hồng thủy

	14 
	7002
	Nguyễn Khắc Thắng
	Mỹ Trạch

	15 
	7003
	Hồ Thị Ngọc Hà
	Hỉa Phú

	16 
	7005
	Nguyễn Khánh Chung
	Đức Trạch

	17 
	7006
	Đặng Tiến Lực
	Hải PHú

	18 
	7008
	Trần Lý Tưởng
	Thanh Trạch

	19 
	7009
	Hồ Minh Thắng
	Hải PHú

	20 
	7010
	Trần NGọc Quyền
	Cảnh Dương

	21 
	7011
	Nguyễn thị Diễm Quỳnh
	Quảng Minh

	22 
	7012
	Nguyễn Thị Thúy Hoa
	Hải Thành

	23 
	7013
	Nguyễn Ánh Dương 
	Quán Hàu

	24 
	7014
	Đặng Hải Châu
	Phong Thủy

	25 
	7015
	Phan Thị Lam Thnah
	Hưng Trạch

	26 
	7016
	Trần Thị Giang
	Phong Nha

	27 
	7017
	Trần Văn Thụ
	Quảng Sơn

	28 
	7018
	Trần Thị Cẩm Ly
	Đồng Trạch

	29 
	7019
	Nguyễn Duy Khánh
	Kim Hóa

	30 
	7032
	Phan Thế Thoản
	Cự Nẫm


